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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định kiến tập, thực tập sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018;
Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
Căn cứ Quyết định số 36/2003/QĐ-BGDĐT ngày 01/8/2003 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thực hành, thực tập sư phạm áp dụng cho các trường đại học, cao đẳng đào tạo giáo viên phổ thông, mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy;
Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo);  
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐT ngày 24/6/2020 của Hội đồng trường Trường ĐH Hồng Đức về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường ĐH Hồng Đức;
Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đào tạo.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định “Quy định kiến tập, thực tập sư phạm” của Trường Đại học Hồng Đức.
Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các khoa đào tạo giáo viên, các đơn vị/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Các trường KTSP, TTSP (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, QLĐT.
	 Q. HIỆU TRƯỞNG






	
	Hoàng Nam





	
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
	

	
	


QUY ĐỊNH 
Về Kiến tập sư phạm, Thực tập sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức
(Ban hành theo Quyết định số 1435/QĐ-ĐHHĐ ngày 24/9/2020 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức)

Chương 1.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tổ chức và quản lý kiến tập sư phạm (KTSP), thực tập sư phạm (TTSP), bao gồm: những quy định chung, nội dung, cách thức đánh giá kết quả, cách thức tổ chức và quản lý KTSP và TTSP của Trường Đại học Hồng Đức khi đến thực hiện các nội dung KTSP, TTSP tại trường Mầm non, phổ thông đối với các ngành đào tạo giáo viên, sau đây gọi chung là trường thực tập (TT).
2. Quy định này áp dụng cho tất cả SV thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên của Trường Đại học Hồng Đức; cán bộ, giáo viên của các trường thực tập.
Điều 2. Thời lượng dành cho hoạt động kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm 
KTSP, TTSP là những học phần bắt buộc có số lượng tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo và được tổ chức thực hiện như sau:
1. Kiến tập sư phạm được thực hiện trong thời gian 06 tuần đối với đại học, cao đẳng GD Mầm Non, 03 tuần đối với các ngành đào tạo giáo viên khác.
2. Thực tập sư phạm
a) Đối với người học được tuyển sinh từ học sinh THPT hoặc tương đương thực hiện trong gian 08 tuần (với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành cao đẳng giáo dục Mầm non), 06 tuần (với các ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng).
b) Đối với người học đào tạo liên thông, văn bằng đại học thứ 2 tuyển sinh từ người đã tốt nghiệp TCSP, ĐHSP thực hiện trong thời gian 04 tuần; tốt nghiệp từ CĐSP thực hiện thời gian 03 tuần.
3. Đối với sinh viên học liên thông, văn bằng đại học thứ 2 tuyển sinh người đã tốt nghiệp từ các ngành ngoài sư phạm được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a của Điều này.
Điều 3. Tiêu chí, điều kiện của trường và giáo viên tham gia hướng dẫn kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm
1. Trường thực tập phải đạt các tiêu chí sau đây:
a) Có chất lượng giáo dục tốt.
b) Có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có năng lực và kinh nghiệm sư phạm để hướng dẫn thực tập sư phạm.
c) Có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đảm bảo cho sinh viên kiến tập, thực tập đạt kết quả cao.
d) Có môi trường thực tập mô phạm.
2. Giáo viên hướng dẫn KTSP và TTSP phải đạt tiêu chuẩn nhà giáo quy định tại Khoản 1, Điều 72 của Luật Giáo dục 2019 (Luật số 43/2019/QH14 ngày 14/6/2019); đã có thời gian giảng dạy và giáo dục ít nhất từ 3 năm trở lên; có uy tín, trách nhiệm và được trường thực tập phân công. 
Điều 4. Nhiệm vụ của Trường Đại học Hồng Đức
1. Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo kiến tập, thực tập sư phạm của Trường Đại học Hồng Đức, gồm: 
- Trưởng Ban: Hiệu trưởng;
- Phó Trưởng Ban: các Phó Hiệu trưởng, Đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT;
- Ủy viên trực: Trưởng phòng Quản lý đào tạo;
- Ủy viên: Trưởng các Phòng chức năng liên quan của Trường, của Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT huyện/thị/thành phố (có SV thực tập); Trưởng các Khoa và chuyên viên phụ trách công tác KTSP, TTSP.
2. Ban chỉ đạo thực tập sư phạm của Trường có các nhiệm vụ sau:
a. Liên hệ và phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các phòng Giáo dục đào tạo, các cơ sở thực tập để tổ chức kiến tập, thực tập sư phạm.
b. Xây dựng kế hoạch thực tập sư phạm, ấn định nội dung, thời gian, địa điểm, số lượng các đoàn kiến tập, thực tập sư phạm và dự trù kinh phí.
c. Ban hành các văn bản hướng dẫn kiến tập, thực tập sư phạm và lập danh sách sinh viên gửi cho các cơ sở thực tập.
d. Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung, yêu cầu và Quy chế kiến tập, thực tập cho sinh viên trước khi đi kiến tập, thực tập.
e. Tổ chức cho sinh viên đến cơ sở thực tập.
g. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác kiến tập, thực tập sư phạm.
h. Thanh toán kinh phí với cơ sở thực tập.
Điều 5. Nhiệm vụ của cơ sở kiến tập, thực tập
1. Hiệu trưởng của cơ sở thực tập sư phạm ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo tại cơ sở kiến tập, thực tập sư phạm. Ban chỉ đạo cơ sở thực tập sư phạm do Hiệu trưởng làm trưởng ban, một phó hiệu trưởng hoặc bí thư Đoàn thanh niên làm phó ban, trưởng đoàn kiến tập, thực tập và các tổ trưởng hay nhóm trưởng chuyên môn có sinh viên thực tập làm ủy viên.
2. Ban chỉ đạo của cơ sở thực tập có nhiệm vụ:
a. Xây dựng kế hoạch thực tập sư phạm, cử giáo viên có kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm hướng dẫn kiến tập, thực tập sư phạm.
b. Tiếp nhận và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên đến thực tập như đăng ký thủ tục tạm trú, tạm vắng; giới thiệu về nơi ăn, ở; trang thiết bị dạy học....
c. Tổ chức, quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian kiến tập, thực tập, coi sinh viên là thành viên mới của nhà trường, của bộ môn. Sinh viên được tham gia đầy đủ mọi sinh hoạt của trường, bộ môn và các đoàn thể khác.
d. Đánh giá kết quả, tổng kết thực tập, hoàn thiện hồ sơ và đề xuất kiến nghị với Trường Đại học Hồng Đức về công tác đào tạo.
e. Thực hiện kỷ luật sinh viên theo Điều 25 của Quy chế này.
Điều 6. Nhiệm vụ tổ chuyên môn, tổ chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn kiến tập, thực tập sư phạm về giảng dạy và về công tác chủ nhiệm lớp
1. Tổ trưởng chuyên môn
a. Chỉ đạo và điều hành công tác KTSP, TTSP của các SV trong tổ theo đúng quy định và kế hoạch. Phân công giáo viên hướng dẫn (và lên lớp giảng dạy) SV kiến tập và thực tập giảng dạy theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo trường thực tập.
b. Coi SV thực tập là những thành viên mới của tổ và cho SV tham dự sinh hoạt chuyên môn; tạo điều kiện để SV tìm hiểu về tình hình dạy học bộ môn ở trường TT; trao đổi tình hình và kinh nghiệm giảng dạy với SV, bồi dưỡng cho SV về phương pháp giảng dạy đáp ứng tình hình cụ thể của trường thực tập.
c. Cùng với giáo viên hướng dẫn dự một số giờ tập giảng, giờ lên lớp thực tập của SV, rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy.
d. Căn cứ kế hoạch kiến tập, thực tập giảng dạy của SV để lên kế hoạch dự giờ, kế hoạch thực tập giảng dạy cho từng SV trong nhóm chuyên môn, tổ chức giáo viên hướng dẫn đánh giá các tiết KT, TTGD của SV.
e. Dự kiến kết quả đánh giá các mặt hoạt động có liên quan, đề xuất điểm thưởng/phạt (nếu có) của từng SV thực tập (sau khi đã tham khảo ý kiến đề nghị của giáo viên hướng dẫn) để đề nghị Ban chỉ đạo trường thực tập quyết định.
2. Tổ trưởng chủ nhiệm
a. Chỉ đạo và điều hành công tác kiến tập, thực tập chủ nhiệm và các hoạt động giáo dục khác của SV theo đúng quy chế và kế hoạch. Phân công giáo viên hướng dẫn (lên lớp các giờ sinh hoạt chủ nhiệm) SV kiến tập và thực tập chủ nhiệm theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo trường thực tập.
b. Trao đổi tình hình xây dựng tập thể học sinh trường thực tập, kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong học sinh.
c. Cùng với giáo viên hướng dẫn dự một số giờ lên lớp thực tập chủ nhiệm của SV, rút kinh nghiệm, đánh giá giờ lên lớp.
e. Căn cứ kế hoạch kiến tập, thực tập chủ nhiệm của SV để lên kế hoạch dự giờ, kế hoạch thực tập chủ nhiệm cho từng SV trong nhóm chuyên môn, tổ chức giáo viên hướng dẫn đánh giá các tiết KT, TTCN của SV.
g. Dự kiến kết quả đánh giá các mặt hoạt động có liên quan, đề xuất điểm thưởng/phạt (nếu có) của từng SV thực tập (sau khi đã tham khảo ý kiến của giáo viên hướng dẫn) để đề nghị Ban chỉ đạo trường thực tập quyết định.
3. Giáo viên hướng dẫn kiến tập, thực tập giảng dạy
a. Thường xuyên góp ý kiến, giúp đỡ SV nắm tình hình thực hiện chương trình, kinh nghiệm soạn giáo án, kinh nghiệm thực hiện giờ lên lớp, kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, sinh hoạt có liên quan nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh. 
b. Lên lớp giảng dạy đủ số tiết theo quy định để SV kiến tập; tổ chức cho SV góp ý rút kinh nghiệm và đánh giá SV sau khi SV dự các giờ lên lớp giảng dạy của mình trong nội dung KTSP.
c. Hướng dẫn, góp ý, ký duyệt, đánh giá các giáo án của giờ giảng tập, giờ lên lớp, cùng với việc ghi chép sổ KTSP, TTSP và các mặt hoạt động khác có liên quan của SV; chỉ cho phép SV lên lớp khi giáo án đã được GV hướng dẫn phê duyệt trước 2 ngày.
d. Tổng kết đánh giá - cho điểm kết quả kiến tập, thực tập của SV do mình hướng dẫn (thông qua tổng hợp điểm trên Phiếu đánh giá cho điểm kiến tập, thực tập giảng dạy), gửi Tổ trưởng chuyên môn để đề nghị Ban chỉ đạo trường thực tập quyết định. 
4. Giáo viên hướng dẫn kiến tập, thực tập chủ nhiệm
a. Thường xuyên góp ý kiến, giúp đỡ SV nắm chắc tình hình học sinh trong lớp chủ nhiệm, kinh nghiệm soạn và thực hiện kế hoạch, kinh nghiệm giáo dục, tổ chức đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lớp chủ nhiệm.
b. Lên lớp các giờ sinh hoạt chủ nhiệm đủ số tiết theo quy định để SV kiến tập; tổ chức cho SV góp ý rút kinh nghiệm và đánh giá SV sau khi SV dự các giờ lên lớp sinh hoạt chủ nhiệm của mình trong nội dung KTSP.
c. Hướng dẫn, góp ý, ký duyệt, đánh giá các kế hoạch hàng tuần, hàng tháng về công tác chủ nhiệm, các giờ lên lớp thực tập chủ nhiệm, bài tập nghiên cứu, ghi chép sổ KTSP, TTSP và các mặt hoạt động khác có liên quan của SV; chỉ cho phép SV lên lớp sinh hoạt chủ nhiệm khi các kế hoạch này đã được GV hướng dẫn phê duyệt.
d. Nhận xét, đánh giá kết quả kiến tập, thực tập công tác chủ nhiệm, kết quả năng lực thực hiện công việc của người GV của SV do mình hướng dẫn (thông qua tổng hợp điểm trên Phiếu đánh giá cho điểm kiến tập, thực tập chủ nhiệm), gửi Tổ trưởng chủ nhiệm để đề nghị Ban chỉ đạo trường thực tập quyết định. 
Điều 7. Nhiệm vụ của sinh viên là Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, Trưởng nhóm kiến tập, thực tập sư phạm
1. Trưởng đoàn kiến tập, thực tập sư phạm
a. Nhận kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể do Ban chỉ đạo thực tập sư phạm Trường Đại học Hồng Đức giao cho và liên hệ với các cơ sở thực tập để đưa sinh viên trong Đoàn đến thực tập, ổn định chỗ ăn, ở cho sinh viên.
b. Nhận kinh phí cho đoàn, bàn giao cho cơ sở kiến tập, thực tập và thực hiện đầy đủ các chứng từ tài chính nộp cho phòng Kế hoạch và Tài chính.
c. Nhận và bàn giao đầy đủ các văn bản hướng dẫn thực tập cho cơ sở thực tập.
d. Cùng với Ban chỉ đạo các cơ sở kiến tập, thực tập quản lý toàn diện sinh viên trong thời gian thực tập trên các mặt:
- Quản lý sĩ số, nền nếp của Đoàn và thường xuyên báo cáo tình hình với Ban chỉ đạo cở sở kiến tập, thực tập.
- Đôn đốc các nhóm và từng thành viên thực hiện kế hoạch công tác.
- Đề xuất các nội dung hoạt động của đoàn với Trưởng Ban chỉ đạo cơ sở thực tập.
e. Hằng tuần tổ chức họp đoàn rút kinh nghiệm công tác, khi có vướng mắc cần trao đổi, báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo cơ sở kiến tập, thực tập.
f. Định kỳ hàng tuần báo cáo cho Ban chỉ đạo TTSP Trường Đại học Hồng Đức về các mặt hoạt động của Đoàn.
g. Kết thúc đợt thực tập, giúp Ban chỉ đạo cơ sở kiến tập, thực tập tổ chức tổng kết và hoàn thiện hồ sơ kiến tập, thực tập sư phạm của Đoàn và nộp về Trường (qua phòng Quản lý đào tạo) chậm nhất là 05 ngày sau khi kết thúc kiến tập, thực tập.
2. Phó Trưởng đoàn kiến tập, thực tập: Thực hiện các nhiệm vụ do Trưởng đoàn phân công; nếu trưởng đoàn đi vắng Phó đoàn thực hiện nhiệm vụ như Trưởng đoàn.
3. Trưởng nhóm sinh viên
a. Quản lý SV trong nhóm mình về mọi mặt trong suốt đợt KT- TTSP, đảm bảo hoàn thành tốt các nội dung KT-TTSP của nhóm. Chịu trách nhiệm chính trong liên hệ, trao đổi với giáo viên hướng dẫn để lên kế hoạch thực hiện các nội dung trong đợt KTSP cho toàn nhóm. Tổ chức tập giảng, góp ý rút kinh nghiệm sau mỗi giờ lên lớp thực tập giảng dạy và chủ nhiệm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho SV trong nhóm hoàn thành tốt đợt TTSP.  
b. Hàng tuần, tổ chức họp nhóm để tổng kết các công việc đã làm trong tuần và dự kiến kế hoạch tuần đến. 
c. Thu nhận và phản ảnh các ý kiến, đề xuất của SV trong nhóm cho Trưởng, Phó đoàn KTSP, TTSP. 
Điều 8. Nhiệm vụ của sinh viên khi đi kiến tập, thực tập sư phạm
1. Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế kiến tập, thực tập sư phạm, thực hiện tốt các nội dung kiến tập, thực tập, tuân theo sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo, của giáo viên hướng dẫn.
2. Trong thời gian kiến tập, thực tập sư phạm phải thực hiện các nhiệm vụ như giáo viên của cơ sở kiến tập, thực tập.
3. Có quan hệ tốt với cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân địa phương. Có trang phục gọn gàng, tư thế tác phong mô phạm và giao tiếp văn minh, lịch sự luôn luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
4. Không được phép nghỉ trong đợt kiến tập, thực tập, trường hợp đặc biệt có lý do chính đáng phải xin phép nghỉ thì thực hiện như sau:
- Nghỉ từ 1 đến 2 ngày phải được phép của Trưởng Ban chỉ đạo cơ sở thực tập.
- Nghỉ từ 3 ngày trở lên phải được phép của Ban chỉ đạo Trường Đại học Hồng Đức.
- Nghỉ ốm quá 1 tuần phải có giấy xác nhận của bệnh viện.
- Đi ra khỏi địa bàn kiến tập, thực tập phải báo cáo với Trưởng đoàn KTSP, TTSP.
5. Nếu sinh viên vi phạm kỷ luật tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo các hình thức từ khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thực tập...
Điều 9. Thang điểm, yêu cầu đánh giá 
1. Thang điểm đánh giá 
- Thực hiện theo thang điểm 10, có thể cho điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Những nội dung có nhiều thành phần, điểm được nhân hệ số theo quy định và chia bình quân để lấy một điểm tổng hợp.
- Điểm tổng hợp được quy tròn đến một chữ số thập phân (ví dụ: 7,1; 8,2; 9,3, ...) và xếp loại như sau: 
+ Loại Xuất sắc: 	Đạt từ 9,0 đến 10 điểm;
+ Loại Giỏi: 		Đạt từ 8,0 đến cận 9,0;
+ Loại Khá: 		Đạt từ 7,0 đến cận 8,0;
+ Loại Trung bình: 	Đạt từ 5,0 đến cận 7,0;
+ Điểm dưới 5,0: 	Không đạt yêu cầu.
2. Yêu cầu của việc đánh giá
a. Việc đánh giá phải toàn diện, phải căn cứ vào tất cả nội dung KTSP hoặc TTSP; phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và căn cứ vào tiêu chuẩn đã quy định để đánh giá.
b. Chú trọng chất lượng hiệu quả của công việc, không đòi hỏi đạt mức kĩ xảo trong kiến tập, thực tập; tuy nhiên, cần chú trọng việc thực hiện tốt, đầy đủ, dạy đúng, chính xác các nội dung chuẩn kiến thức của bài dạy; chú trọng đánh giá kỹ năng nghiệp vụ sư phạm và năng lực hoạt động nghề nghiệp của sinh viên. Lưu ý đến sự tiến bộ của SV thực tập, tính độc lập, sáng tạo trong mọi mặt của hoạt động.
c. Trước khi tiến hành nội dung TTSP để việc đánh giá giờ thực tập giảng dạy của SV được chính xác, tại mỗi trường thực tập, Ban chỉ đạo chọn 1 tiết dạy của SV (không quy định ngành thực tập) thao giảng trên lớp để BCĐ, các tổ trưởng chuyên môn, GV hướng dẫn giảng dạy và toàn thể SV thực tập dự. Sau khi dự giờ, tổ chức góp ý, phân tích, đánh giá tất cả nội dung của giờ dạy để làm căn cứ cho đánh giá các tiết lên lớp thực tập giảng dạy của SV. Trong thời gian tiếp theo, Ban chỉ đạo, Tổ trưởng chuyên môn và các giáo viên tham gia hướng dẫn trong tổ cần dự một số giờ của SV thực tập để làm căn cứ cho đánh giá chung trong tổ chuyên môn. 
d. Trong đánh giá chung cuối đợt TTSP, cần có sự kết hợp với kết quả những giờ SV đăng ký giờ dạy tốt, những hoạt động tốt, ...
e. Cần đảm bảo tính thống nhất trong mỗi đoàn, trong từng tổ chuyên môn. Việc đánh giá - cho điểm đợt KTSP và TTSP phải tiến hành theo trình tự: Giáo viên hướng dẫn nhận xét, cho điểm, chuyển Tổ trưởng; Tổ trưởng cho ý kiến, xác nhận và chuyển Ban chỉ đạo; Ban chỉ đạo trường TT quyết định kết quả cuối cùng (bao gồm cả điểm thưởng/phạt nếu có).
g. Xem xét cho điểm thưởng - phạt vào cuối đợt, điểm này được cộng (hoặc trừ) vào kết quả cuối cùng, nhằm khen thưởng hay kỷ luật SV thực tập. Chỉ thưởng những SV có thành tích nổi bật và có đóng góp chung cho toàn đoàn.
Điều 10. Kinh phí 
Nguồn kinh phí Trường Đại học Hồng Đức và thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

Chương 2. KIẾN TẬP SƯ PHẠM
Điều 11. Mục tiêu của kiến tập sư phạm
Sau khi thực hiện xong phần KTSP, sinh viên đạt được các kết quả sau:
1. Sinh viên được tiếp xúc thực tế giáo dục với vai trò của người giáo viên thực tập thông qua quan sát trường học, lớp học, các hoạt động của giáo viên và học sinh.
2. Sinh viên theo dõi, ghi chép, quan sát, tổng hợp thông tin về những hoạt động dạy học và giáo dục ở trường mầm non, phổ thông, từ đó nắm được những nội dung hoạt động của trường TT, các chức năng nhiệm vụ của người giáo viên.
3 Vận dụng kiến thức Tâm lý học, Giáo dục học và kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn ở trường mầm non, phổ thông để hình thành và phát triển các năng lực giáo dục và năng lực dạy học cơ bản.
4. Qua đợt KTSP, sinh viên có điều kiện học tốt hơn các học phần nghiệp vụ sư phạm và chuẩn bị tốt cho đợt TTSP.
Điều 12. Phương thức tổ chức kiến tập sư phạm
1. Trên cơ sở số lượng SV, Trường Đại học Hồng Đức ban hành Quyết định cử SV về các trường TT và làm thủ tục bàn giao cho trường TT. 
2. Ban chỉ đạo các trường TT sắp xếp thành các nhóm SV KTSP trong suốt thời gian ở trường TT và cho SV đăng ký lịch KTSP (bao gồm kiến tập giảng dạy và kiến tập chủ nhiệm). 
3. Việc sắp sếp các nhóm được thực hiện theo khả năng hướng dẫn của giáo viên trường TT và theo ngành học. 
4. Sau khi có kế hoạch KTSP của các nhóm, các trường TT thông báo kế hoạch KTSP của các nhóm cho Trường Đại học Hồng Đức để phối hợp kiểm tra các hoạt động KTSP của sinh viên. 
5. Cuối đợt KTSP, căn cứ các phiếu đánh giá cho điểm kiến tập chủ nhiệm lớp và kiến tập giảng dạy (của GV hướng dẫn thực hiện), trường TT nhận xét, đánh giá các hoạt động KTSP của mỗi SV theo mẫu (theo mẫu Phụ lục 19) và đánh giá điểm KTSP tổng hợp (theo mẫu Phụ lục 20).
Điều 13. Nội dung kiến tập sư phạm	
Trong thời gian KTSP, SV phải thực hiện và hoàn thành các nội dung sau:
1. Kiến tập giảng dạy (KTGD)
a. Tìm hiểu nội dung công việc giảng dạy của người giáo viên, của tổ bộ môn ở một trường học, thông qua giáo viên hướng dẫn và tổ chuyên môn môn học - ngành học đang học và đang kiến tập giảng dạy.
b. Tìm hiểu về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, sách giáo khoa, kế hoạch giảng dạy,... của trường thực tập qua môn học, ngành học đang học và đang kiến tập giảng dạy.
c. Tìm hiểu các loại hồ sơ, sổ sách lớp học; cách đánh giá, cho điểm, và các tài liệu hướng dẫn chuyên môn của các cấp quản lý giáo dục theo từng cấp học, bậc học, ngành học.
d. Dự giờ dạy của giáo viên trường thực tập: 
- Sinh viên sẽ dự 1, 2 giờ dạy mẫu do giáo viên chuẩn bị, sau đó các sinh viên phải thực hiện đi dự giờ sao cho đảm bảo đủ số tiết theo quy định: 
+ Trung học phổ thông (THCS, THPT): 6 tiết/SV;
+ Trường Tiểu học: 10 tiết/SV;
+ Trường Tiểu học, Mầm non: 12 tiết/SV;
SV phải làm đề cương trước khi dự giờ, tiến hành ghi chép trên phiếu dự giờ (theo mẫu: Phụ lục 2 và 4), dự giờ xong phải tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm.
- Đối với sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học: Dự giờ giảng dạy nhiều môn, riêng  Toán và Tiếng Việt phải ở nhiều khối lớp. 
- Đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, ngoài những nội dung nêu trên, cần  tìm hiểu nội dung, chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, cách lập kế hoạch thực hiện chủ đề (nội dung chương trình); dự giờ giảng dạy ở các độ tuổi khác nhau, trong đó có ít nhất 1 -2 hoạt động giáo dục (Hoạt động có chủ đích), 1 hoạt động góc, 1  hoạt động ngoài trời và các hoạt động tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày cho trẻ. 
e. Sinh viên tập giảng trong nhóm và trước lớp
- Mỗi sinh viên đăng ký để soạn 01 giáo án tương đương 01 tiết dạy, nghiên cứu tài liệu chuyên môn, soạn giáo án dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn;
- Tập giảng trong nhóm theo giáo án đã được chuẩn bị để nhóm rút kinh nghiệm, góp ý, bổ sung trên cơ sở đó, lựa chọn một sinh viên có khả năng dạy tốt nhất đại diện cho nhóm giới thiệu với giáo viên hướng dẫn; 
- Tập giảng trên lớp: Sau khi được lựa chọn, giáo án giờ dạy của giáo sinh đại diện của nhóm phải được giáo viên hướng dẫn ký duyệt 02 ngày trước khi lên lớp và thực hiện tập giảng theo quy định của trường kiến tập. 
* Cuối đợt kiến tập giảng dạy, sinh viên viết thu hoạch cá nhân (cho các mục a., b., và c.) nộp cho GV hướng dẫn. GV đánh giá bài thu hoạch và các tiết dự giờ của SV để cho điểm phần kiến tập giảng dạy (theo mẫu: Phụ lục 5).
2. Kiến tập chủ nhiệm (KTCN)
a. Tìm hiểu về nội dung công việc của người giáo viên chủ nhiệm lớp; nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm lớp, thông qua giáo viên lên lớp dự giờ kiến tập chủ nhiệm.
b. Tìm hiểu về hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp, cách đánh giá học lực, thể lực, hạnh kiểm của học sinh/trẻ em, thông qua lớp dự giờ giờ kiến tập chủ nhiệm.
c. Đối với sinh viên các ngành KTSP tại trường Tiểu học, THCS, THPT: Dự 3 tiết sinh hoạt chủ nhiệm ở lớp được phân công tại trường TT; dự các buổi sinh hoạt lớp và các buổi sinh hoạt Đoàn, Đội, các buổi sinh hoạt ngoại khoá và văn thể do giáo viên chủ nhiệm chủ trì.
SV phải làm đề cương trước khi dự giờ, tiến hành ghi chép trên phiếu dự giờ (theo mẫu: Phụ lục 3 và 4), dự giờ xong phải tổ chức trao đổi, rút kinh nghiệm.
d. Đối với sinh viên ngành Giáo dục Mầm non, ngoài những nội dung nêu trên, cần tìm hiểu về tình hình hoạt động của nhà trường; tìm hiểu hồ sơ sổ sách của nhóm lớp, của cá nhân trẻ; tìm hiểu về bếp ăn một chiều và các hoạt động tổ chức quản lý trẻ trong các thời điểm trong ngày (từ lúc đón trẻ đến lúc trả trẻ).
* Cuối đợt kiến tập chủ nhiệm, sinh viên viết thu hoạch cá nhân (cho các mục a, b.) nộp cho GV hướng dẫn. GV đánh giá bài thu hoạch và các tiết dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm để cho điểm phần kiến tập chủ nhiệm (theo mẫu: Phụ lục 6).
Điều 14. Đánh giá, cho điểm nội dung kiến tập sư phạm
1. Điểm nội dung KTSP, gồm các phần
- Kiến tập giảng dạy: Điểm bài thu hoạch + TBC điểm các tiết dự giờ;
- Kiến tập chủ nhiệm: Điểm bài thu hoạch + TBC điểm các tiết dự giờ;
2. Công thức tính điểm nội dung KTSP 
	Điểm KTSP =
	KTGD +  KTCN
	+ (hoặc -) điểm thưởng/phạt
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	Ban chỉ đạo trường thực tập tổng hợp điểm nội dung KTSP.
+ Điểm thưởng/phạt: Điểm này được cộng hoặc trừ vào kết quả đã được tính trung bình chung của điểm KTSP, theo 3 mức: 0,1; 0,2; 0,3. 
Điều 15. Hồ sơ kiến tập sư phạm
1. Hồ sơ trường thực tập gửi về Trường Đại học Hồng Đức
- Bảng điểm tổng hợp KTSP của SV (theo mẫu: Phụ lục 20);
- Bảng nhận xét các hoạt động KTSP của từng SV (theo mẫu Phụ lục 19);
- Biên bản hoặc quyết định của BCĐ trường thực tập về việc thưởng/phạt điểm cho SV (nếu có).
Ghi chú: Không gửi về Trường Đại học Hồng Đức các Phiếu đánh giá cho điểm kiến tập chủ nhiệm và kiến tập giảng dạy (do GV hướng dẫn thực hiện), trường TT tổ chức lưu tại trường trong vòng 02 năm. 
2. Hồ sơ SV nộp cho GVHD và BCĐ trường thực tập để xem xét đánh giá, gồm:
- Phiếu dự giờ và đề cương các tiết dự giờ kiến tập giảng dạy;
- Phiếu dự giờ và đề cương các tiết dự giờ kiến tập chủ nhiệm;
- Bài thu hoạch kiến tập giảng dạy và bài thu hoạch kiến tập chủ nhiệm;

Chương 3.  THỰC TẬP SƯ PHẠM
Điều 16. Mục tiêu của thực tập sư phạm 
Sau hoàn thành học phần TTSP, SV phải đạt được các mục tiêu sau:
1. Hoàn thiện những kĩ năng về công tác chủ nhiệm lớp, công tác giáo dục, nâng cao tình cảm, đạo đức nghề nghiệp.
2. Tích luỹ và rèn luyện kỹ năng cơ bản về soạn bài, lên lớp; tổ chức bài giảng; đánh giá kết quả học tập và giáo dục của học sinh/trẻ em.
3. Lớp giảng bài và làm chủ nhiệm lớp một cách độc lập.
Điều 17. Phương thức tổ chức thực tập sư phạm
SV trong các đoàn được phân bổ theo nhóm để thực tập giảng dạy và thực tập chủ nhiệm
a. Nhóm thực tập giảng dạy: Nhóm thực tập giảng dạy được hình thành trên thực tế phân công giáo viên hướng dẫn của trường thực tập, có từ 2 đến 3 SV. 
b. Nhóm thực tập chủ nhiệm: Được hình thành căn cứ trên số lượng lớp được trường thực tập phân công SV thực tập chủ nhiệm, mỗi nhóm có tối thiểu 3 SV (trong trường hợp đặc biệt, có thể chỉ có 2 SV); tùy theo đặc điểm của trường thực tập, có thể bao gồm SV của một hoặc nhiều ngành học khác nhau.
2. Đối với các đoàn đi TTSP ở trường THPT, THCS (bao gồm SV của nhiều ngành học): tất cả SV cùng ngành học được tổ chức thành một nhóm có 1 SV làm Nhóm trưởng. 
3. Đối với các đoàn đi TTSP ở các trường Tiểu học, Mầm non (SV cùng ngành đào tạo): Trường Đại học Hồng Đức phân bổ SV theo đoàn thực tập, Trường thực tập phân bổ SV cụ thể cho từng nhóm, có từ 6 - 8 SV/nhóm (trong trường hợp đặc biệt, có thể chỉ có 5 SV). SV trong nhóm đề xuất nhóm trưởng và báo cho Ban chỉ đạo trường TT biết.
Điều 18. Nội dung thực tập sư phạm
Trong thời gian TTSP, SV phải thực hiện và hoàn thành các nội dung sau:
1. Tìm hiểu thực tế việc dạy học ở trường thực tập
a. SV viết bài thu hoạch về tìm hiểu thực tế giáo dục ở trường TT (theo mẫu: Phụ lục 7) sau khi nghe trường TT báo cáo về tình hình cơ cấu tổ chức hoạt động, nhiệm vụ năm học của nhà trường; chủ trương, biện pháp đổi mới công tác quản lý dạy- học của ngành; kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên trong trường; tình hình địa phương nơi trường đóng; các hoạt động khác của nhà trường và hoạt động của các đoàn thể cùng tham gia công tác giáo dục...; những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của giáo viên…
b. SV nghiên cứu nội dung, chương trình giáo dục phổ thông, mầm non, phương pháp dạy học và các tài liệu liên quan, phòng bộ môn, … và thiết bị dạy học; nắm tình hình thực hiện chương trình và dạy học bộ môn cụ thể ở trường thực tập.
Nội dung này do Trưởng Ban chỉ đạo hoặc người được ủy quyền đánh giá.
2. Thực tập giảng dạy
a. Trong suốt thời gian thực tập giảng dạy (TTGD) mỗi SV được một giáo viên của trường TT hướng dẫn. 
b. Số tiết thực tập giảng dạy của một SV trong toàn đợt, được quy định như sau:
Bậc đại học:
- Ở trường THPT: 06 tiết, trung bình mỗi tuần thực tập giảng dạy 1 tiết, nhiều nhất không quá 2 tiết/tuần. 
- Ở trường Tiểu học: 08 tiết, thực tập giảng dạy nhiều môn, riêng môn Toán và tiếng Việt phải giảng tập nhiều khối lớp. 
- Ở trường Mầm Non: 08 tiết trong đó thực tập giảng dạy 6 tiết hoạt động chung, 1 tiết hoạt động góc và 1 tiết hoạt động ngoài trời, đảm bảo yêu cầu 6 tiết cho độ tuổi Mẫu giáo, 02 tiết cho độ tuổi Mầm non.
Bậc cao đẳng:
- Ở trường THCS: 05 tiết, trung bình thực tập giảng dạy 1 tiết/tuần, nhiều nhất không quá 2 tiết. 
- Ở trường Tiểu học: 6 tiết, thực tập giảng dạy nhiều môn, riêng môn Toán và Tiếng Việt phải giảng tập nhiều khối lớp. 
- Ở trường Mầm Non: 08 tiết trong đó thực tập giảng dạy 6 tiết hoạt động chung, 1 tiết hoạt động góc và 1 tiết hoạt động ngoài trời, đảm bảo yêu cầu 6 tiết cho độ tuổi Mẫu giáo, 02 tiết cho độ tuổi Mầm non.
c. Giáo án lên lớp phải đạt các yêu cầu sau:
- Phải được giáo viên hướng dẫn góp ý kiến và ký duyệt chậm nhất 02 ngày trước khi lên lớp; đã tập giảng trước nhóm và góp ý trước khi lên lớp; không được tập giảng trước học sinh/trẻ trường TT.
- Bài giảng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về mặt sư phạm, phải thể hiện rõ đổi mới phương pháp dạy học; chú ý sử dụng các phương tiện dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và các kĩ thuật dạy học khác, ...
- Thực tập với nhiều loại hình: lý thuyết, thực hành, ngoại khóa, ôn tập, chấm bài kiểm tra, chữa bài tập...; tập dượt toàn bộ các khâu của quá trình dạy học từ việc chuẩn bị đến việc lên lớp, củng cố kiến thức, ôn tập, kiểm tra- đánh giá ...	
d. Sau các tiết lên lớp của SV, GVHD tổ chức rút kinh nghiệm để đánh giá giờ dạy, có SV cùng ngành học đi dự giờ tham dự.
e. Các tiết lên lớp của SV đều nằm trong kế hoạch đánh giá; SV không được lên lớp ngoài kế hoạch và vượt số tiết đã quy định.
3. Thực tập chủ nhiệm
a. Mỗi nhóm SV (từ 2 - 3 người) thực tập chủ nhiệm (TTCN) 6 tiết/một lớp ở trường TT (không tính tuần đầu và tuần cuối, mỗi tuần 1 tiết), dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm lớp đó. Giáo viên hướng dẫn giao nhiệm vụ cụ thể cho nhóm và cho từng SV. Mỗi SV, ngoài việc thực hiện công tác được nhóm phân công, tự mình nhận một công tác cụ thể để chủ động tập dượt làm tốt công tác đó.
b. SV lập kế hoạch chủ nhiệm lớp cụ thể đến từng tuần. Bản kế hoạch phải được giáo viên hướng dẫn góp ý, ký duyệt trước khi thực hiện. Trong kế hoạch cần ghi rõ nội dung công tác cụ thể, những biện pháp giáo dục chính sẽ vận dụng và chỉ tiêu cần đạt trong từng giai đoạn (theo mẫu: Phụ lục 8 và 9).
c. Những trọng tâm thực tập chủ nhiệm: 
+ Tìm hiểu tình hình lớp, xây dựng đội ngũ cán bộ lớp; tổ chức các phong trào thi đua học tập và rèn luyện cho học sinh/trẻ; giáo dục học sinh/trẻ cá biệt, thăm một số gia đình học sinh/trẻ; phối hợp với hội phụ huynh học sinh và các đoàn thể trong trường để giáo dục học sinh/trẻ. Phân tích các sự kiện từ thực tế giáo dục để rút kinh nghiệm. 
+ Thực hiện các chức năng, nghiệp vụ của người GVCN: Nắm vững các quy chế, quy định về nghiệp vụ sư phạm của người giáo viên; chức năng của GV bộ môn, GV chủ nhiệm lớp; cách cho điểm, xếp loại học lực của học sinh; cách nhận xét, xếp loại hạnh kiểm, ghi sổ điểm, học bạ….
d. Kết hợp với lãnh đạo các đoàn thể của trường TT để tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động trải nghiệm, hoạt động xã hội, ...; việc tổ chức các hoạt động này cũng cần xác định nội dung, xây dựng kế hoạch, biện pháp và phân công tổ chức thực hiện, hướng dẫn, rút kinh nghiệm, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá chất lượng, hiệu quả….
Đối với sinh viên ngành GD Mầm non:
+ Vận dụng kiến thức đã học tham gia các hoạt động tổ chức quản lý trẻ trong các thời điểm trong ngày (từ lúc đón trẻ đến lúc trả trẻ).
+ Tham gia các hoạt động của trường Mầm non diễn ra trong đợt thực tập. 
4. Dự các tiết thực tập của giáo viên và SV cùng ngành học
a. SV phải dự đủ số tiết thực tập đủ số tiết theo quy định sau: 
- Tại TrườngTHCS, THPT: từ 6 - 8 tiết;
- Tại trường Tiểu học: từ 6- 8 tiết, ở các khối lớp, các môn khác nhau;
- Tại trường Mầm non: từ 8 - 10 tiết gồm hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
Trong đó: Dự giờ dạy mẫu của giáo viên: 1-2 tiết; Số còn lại dự giờ của SV cùng ngành.
b. SV phải nghiên cứu và làm đề cương bài dạy trước khi dự giờ, ghi nhận xét dự giờ vào sổ TTSP. Đây là cơ sở để GVHD đánh giá về năng lực giảng dạy của mỗi SV.
c. Sau khi dự giờ, cùng dự họp với GVHD để rút kinh nghiệm.
5. Nội dung thực tập sư phạm đối với đào tạo liên thông, văn bằng đại học thứ 2 được chi tiết trong kế hoạch thực tập sư phạm của từng khóa đào tạo. 
Điều 19. Đánh giá, cho điểm nội dung thực tập sư phạm
1. Điểm thành phần của nội dung thực tập sư phạm
a. Điểm tìm hiểu thực tế giáo dục tại trường thực tập (THTTGD): Đánh giá việc THTTGD của SV qua bài thu hoạch về nội dung này (theo mẫu: Phụ lục 10), theo thang điểm 10. 
Trưởng Ban chỉ đạo (hoặc người được ủy quyền) đánh giá nội dung này.
b. Điểm thực tập giảng dạy
- Đánh giá toàn bộ công tác TTGD, gồm các tiết lên lớp, dự giờ của SV cùng ngành, các hoạt động giảng dạy khác và căn cứ tiêu chí và thang điểm đã được quy định (theo mẫu: Phụ lục 13: Tiểu học, THCS, THPT; Phụ lục 14: GD Mầm non), theo thang điểm 10. 
- Trong đánh giá lưu ý đến phần kiến thức cơ bản và đổi mới phương pháp dạy học bộ môn, sử dụng thiết bị - đồ dùng dạy học. Nếu sai kiến thức cơ bản hoặc chỉ dùng phương pháp thuyết trình và đọc chép thì giờ giảng đó chỉ ở mức tối đa là trung bình. 
- Công thức tính điểm:
Điểm TTGD = Trung bình cộng các tiết lên lớp có đánh giá.
GVHD thực tập giảng dạy đánh giá nội dung này.
c. Điểm thực tập chủ nhiệm
Đánh giá từng tuần thực tập, theo thang điểm 10. Đánh giá theo nhóm và khả năng từng SV để tính điểm cho mỗi SV. Được thực hiện hằng tuần, và căn cứ tiêu chí và thang điểm đã được quy định (theo mẫu: Phụ lục 11: Tiểu học, THPT; Phụ lục 12: GD Mầm non) để đánh giá, gồm 3 phần: 
- Khả năng làm kế hoạch, tổ chức chỉ đạo.
- Khả năng thực hiện chức năng nghiệp vụ của người giáo viên.
- Hiệu quả của công tác thực tập chủ nhiệm.
 Tùy tình hình thực tế, Ban chỉ đạo trường thực tập quy định cách thức và xác định điểm cho mỗi nhóm TTCN trong từng tuần. Để khuyến khích từng SV trong nhóm hoạt động tích cực hơn, điểm của từng SV trong nhóm được xác định trên cơ sở điểm của toàn nhóm đã đạt được và hiệu quả hoạt động của từng SV.
- Công thức tính điểm: Điểm TTCN = Trung bình cộng điểm các tuần TTSP.
GVHD thực tập chủ nhiệm đánh giá nội dung này.
2. Điểm tổng kết nội dung thực tập sư phạm
Điểm này do Trưởng Ban chỉ đạo trường thực tập quyết định, trên cơ sở đề nghị của Tổ trưởng chuyên môn và Tổ trưởng chủ nhiệm, gồm: 
-  Điểm bài thu hoạch Tìm hiểu thực tế giáo dục (THTTGD), hệ số 1. 
-  Điểm thực tập chủ nhiệm (TTCN), hệ số 1
-  Điểm thực tập giảng dạy (TTGD), hệ số 2
3. Công thức tính điểm nội dung thực tập sư phạm			         		 
	Điểm TTSP =
	THTTGD + TTCN+ (TTGD x 2)
	+ (hoặc-) điểm thưởng/phạt

	
	4
	


+ Điểm thưởng/phạt: Điểm này được cộng hoặc trừ vào kết quả đã được tính trung bình chung của điểm TTSP, theo 3 mức: 0,1; 0,2; 0,3. 
Điều 20.  Sơ kết thực tập sư phạm
Tổ chức vào những ngày cuối của tuần thứ tư của đợt TTSP, mục đích: Rút kinh nghiệm chung, đánh giá sơ bộ tình hình TTSP của SV; điều chỉnh kế hoạch lên lớp TTGD, TTCN của SV (nếu cần).
Điều 21. Tổng kết đợt thực tập sư phạm
Tổ chức vào những ngày cuối của đợt TTSP (tuần thứ 8), mục đích:
- Để SV nhận biết được các ưu điểm, tồn tại về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp công tác, từ đó đề ra được phương hướng rèn luyện.
- Đánh giá chất lượng thực tập của SV ở từng tổ chuyên môn, đề xuất những vấn đề giúp Trường Đại học Hồng Đức cải tiến về nội dung và phương pháp đào tạo.
Điều 22. Trình tự tổ chức tổng kết thực tập sư phạm tại trường thực tập
- SV viết bản tổng kết cá nhân (theo mẫu: Phụ lục 15) (Kèm theo bản tổng kết cá nhân có các loại hồ sơ tài liệu theo quy định: Sổ TTSP, các phiếu dự giờ của GV và SV cùng ngành, giáo án các tiết lên lớp, kế hoạch chủ nhiệm toàn đợt và từng tuần...)
- SV thông qua bản tổng kết cá nhân trong tổ để góp ý cho từng người (có tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chủ nhiệm và giáo viên hướng dẫn dự).
- Căn cứ các phiếu cho điểm, đánh giá của GV hướng dẫn, các tổ chuyên môn và tổ chủ nhiệm xác nhận, tổng kết, nhận xét tình hình TTSP của SV trong tổ, báo cáo cho Ban chỉ đạo trường thực tập.
- Tổng kết toàn đoàn: 
+ Trưởng Ban chỉ đạo trường thực tập tổng hợp kết quả thực tập của SV; báo cáo tổng kết trước đoàn thực tập và toàn thể cán bộ, giáo viên hướng dẫn, SV thực tập. 
+ Công bố quyết định điểm thưởng/phạt cả đợt TTSP (nếu có).
Điều 23. Hồ sơ thực tập sư phạm
1. Hồ sơ của đợt TTSP: Các trường hướng dẫn thực tập gửi cho Trường Đại học Hồng Đức, bao gồm:
- Kết quả điểm TTSP (theo mẫu: Phụ lục 21) kèm Biên bản hoặc quyết định của BCĐ trường thực tập về việc thưởng/phạt điểm cho SV (nếu có).
- Báo cáo tổng kết đợt TTSP của trường thực tập (theo mẫu: Phụ lục 16).
- Nhận xét về công tác TTGD và công tác TTCN của từng khối lớp (theo mẫu: Phụ lục 17 và 18).
Ghi chú: Không gửi về Trường Đại học Hồng Đức các Phiếu đánh giá cho điểm các phần có liên quan trong thực hiện nội dung TTSP của sinh viên (gồm: Phiếu cho điểm bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục; Phiếu cho điểm các tiết TTGD; Phiếu cho điểm các tiết TTCN), trường TT tổ chức lưu tại trường TT trong vòng 2 năm.
2. Hồ sơ của SV nộp cho GVHD và BCĐ trường TT để xem xét đánh giá, gồm:
- Bài thu hoạch tìm hiểu thực tế giáo dục trường TT, sổ Nhật ký thực tập sư phạm.
- Giáo án các tiết thực tập giảng dạy của toàn đợt TTSP;
- Kế hoạch công tác chủ nhiệm toàn đợt và từng tuần (có thể có giáo án cho 15 phút sinh hoạt chủ nhiệm - tùy từng trường);
- Đề cương, biên bản dự giờ của GV và SV trong nhóm;
- Bản tự kiểm điểm đánh giá cá nhân (theo mẫu: Phụ lục 15).

Chương 4. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
Điều 24. Khen thưởng
1. SV thực hiện tốt Quy định TTSP, có kết quả thực tập xuất sắc và có nhiều đóng góp cho đoàn trong đợt KTSP và TTSP, được đoàn và Ban chỉ đạo trường thực tập đề nghị, sẽ được Trường Đại học Hồng Đức xét khen thưởng.
2. SV có những hoạt động đạt hiệu quả xuất sắc có tác dụng tốt ở trường thực tập sẽ được thưởng điểm, theo 3 mức: 0,1; 0,2; 0,3 điểm. Điểm này sẽ được cộng vào kết quả chung của đợt KTSP và TTSP.
Điều 25. Kỷ luật
1. Đối với SV
a. SV vi phạm nội quy, kế hoạch của đoàn thực tập, vi phạm phẩm chất, quan hệ... ảnh hưởng xấu đến nề nếp của trường thực tập, của đoàn thực tập sẽ bị phạt điểm, theo 3 mức: 0,1; 0,2; 0,3 điểm. Điểm phạt sẽ trừ vào kết quả chung của đợt KTSP và TTSP.
 b. SV vi phạm Quy định kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín và kết quả thực tập của đoàn sẽ bị xử lý kỷ luật, bằng các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thực tập. 
b1. Khiển trách: Trừ 1 điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau đây:
- Vắng mặt ngày đầu tiên của đợt thực tập.
- Vắng mặt 1/5 tổng số buổi sinh hoạt của nhóm và của đoàn.
- Vi phạm các quy định của trường thực tập, nội quy của đoàn, hoặc không hoàn thành các công việc mà nhóm và đoàn giao cho.
b2. Cảnh cáo: Trừ 2 điểm kết quả tổng hợp, áp dụng đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau đây:
- Vắng mặt 2 ngày đầu tiên của đợt thực tập.
- Vắng 1/8 tổng số ngày thực tập.
- Bị khiển trách lần thứ hai.
- Vắng 1/3 tổng số buổi sinh hoạt nhóm, đoàn.
- Có thái độ sai trái với giáo viên hướng dẫn và học sinh trường thực tập, gây mất đoàn kết nội bộ.
b3. Đình chỉ thực tập: Áp dụng đối với SV vi phạm một trong các lỗi sau đây:
- Vắng 3 ngày đầu của đợt thực tập. 
- Vắng 1/5 tổng số ngày thực tập.
- Bị cảnh cáo lần thứ hai.
- Vắng 2/3 tổng số buổi sinh hoạt của nhóm và đoàn. 
- Không thông qua giáo án hoặc kế hoạch công tác chủ nhiệm.
- Vi phạm nghiêm trọng Quy chế kiến tập sư phạm, thực tập sư phạm, quy định của trường thực tập, nội quy của đoàn.
- Có hành vi sai trái, gây hậu quả nghiêm trọng đối với giáo viên và học sinh trường thực tập và nội bộ đoàn. 
 Các mức độ khiển trách, cảnh cáo, trừ điểm do Ban chỉ đạo trường thực tập ra quyết định, sau đó gửi văn bản về Ban chỉ đạo thực tập của Trường Đại học Hồng Đức. Riêng mức độ đình chỉ thực tập, Ban chỉ đạo trường thực tập gửi báo cáo bằng văn bản về Trường Đại học Hồng Đức để trường xem xét ra quyết định.
2. Đối với cán bộ, giảng viên
Tuỳ theo tình hình vi phạm cụ thể mà các cơ quan quản lý có thẩm quyền căn cứ theo Pháp lệnh cán bộ, công chức và Quy định của ngành để có những hình thức kỷ luật tương xứng. 
Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Hồng Đức
1. Khoa quản lý, đào tạo nhóm ngành giáo viên
a. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo theo đúng tiến độ để SV có đủ kiến thức về chuyên môn, kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm nhằm thực hiện tốt đợt KTSP và TTSP tại trường thực tập.
b. Cử giảng viên đến các trường có SV thực tập để theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn SV, giúp SV soạn giáo án, tập giảng..., cùng với Ban chỉ đạo trường thực tập trao đổi việc đánh giá kiến tập, thực tập của SV khi có yêu cầu. 
c. Theo dõi, tổ chức tổng kết KTSP và TTSP của SV đơn vị mình để rút kinh nghiệm trong đào tạo, giúp SV thực hiện tốt nhiệm vụ trong những đợt KTSP và TTSP tiếp theo.
d. Thực hiện công việc trong thời gian chuẩn bị KTSP và TTSP cho SV:
d.1. Các Khoa cung cấp cho SV chương trình hiện hành của các cấp học, ngành học có liên quan; đặc biệt là chương trình sẽ thực hiện trong thời gian SV đi KTSP và TTSP, để SV chuẩn bị các phương tiện, đồ dùng dạy học, giáo án lên lớp...
d.2. Tổ chức cho SV tập giảng và cử giảng viên giải đáp những thắc mắc có liên quan.
d.3. Quán triệt tinh thần, thái độ và những nhiệm vụ SV cần thực hiện trong thời gian đi KTSP và TTSP.
2. Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên
a. Làm đầu mối và chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức KTSP và TTSP: Tổ chức cho SV đăng ký KTSP, TTSP; tham mưu, đề xuất ban hành các quyết định, kế hoạch, văn bản để triển khai, quy trình tổ chức, quản lý đợt KTSP và TTSP; thông báo cho các đơn vị đào tạo và SV biết để thực hiện.
b. Liên hệ, phối hợp với các Sở, Phòng GD&ĐT, các trường TT, các đơn vị có liên quan của Nhà trường để thực hiện các công việc liên quan: phân bố số lượng SV đến các trường TT; phối hợp với Phòng KH - TC đề xuất định mức kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến đợt KTSP và TTSP; tổ chức kiểm tra, dự giờ - đánh giá, tổng kết, thu nhận hồ sơ và kết quả KTSP và TTSP trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
c. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các Trưởng/Phó đoàn thực tập thực hiện tốt nhiệm vụ đã quy định.
d. Thực hiện các công việc trong thời gian chuẩn bị KTSP và TTSP cho SV:
d.1. Tổ chức họp toàn thể SV đi KTSP và TTSP, để BGH gặp mặt giao nhiệm vụ, động viên, quán triệt về tinh thần, thái độ trong thời gian đi KTSP và TTSP; học tập quy chế và nghe báo cáo tình hình thực tế của trường thực tập.
d.2. Chỉ đạo các Ban đại diện SV tổ chức họp các đoàn thực tập, nhằm rà soát công tác tổ chức và làm các công việc có liên quan chuẩn bị cho toàn đợt thực tập.
3. Phòng Kế hoạch-Tài chính 
Phối hợp với Phòng QLĐT, Trung tâm GDTX tạo nắm số lượng SV đi KTSP và TTSP tại từng trường thực tập và các định mức bồi dưỡng cho từng công việc để dự trù, trình Ban Giám hiệu phê duyệt kinh phí; thanh toán (chuyển khoản) cho trường thực tập.
4. Ban chấp hành Đoàn Trường Đại học Hồng Đức
a. Tổ chức tập huấn nội dung công tác Đoàn Thanh niên và kỹ năng tổ chức sinh hoạt ngoại khóa của Đoàn cho SV đi TTSP.
b. Quyết định thành lập các Chi đoàn và BCH Chi đoàn lâm thời cho các đoàn TTSP.
Điều 27. Điều khoản thi hành
Quy định này áp dụng cho kể từ năm 2020 - 2021. Các văn bản trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. Tùy tình hình thực tế trong quá trình triển khai thực hiện, Quy định này sẽ được bổ sung hoặc sửa đổi để hoàn chỉnh và phù hợp với thực tế.       
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PHẦN PHỤ LỤC
Phụ Lục 1:
NỘI QUY KIẾN TẬP, THỰC TẬP SƯ PHẠM 
Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoàn thành tốt đợt KTSP  TTSP, SV phải thực hiện nghiêm túc các điểm sau đây: 
1. Sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 
2. Sinh viên đi thực tập sư phạm đều phải hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch của đợt KT, TTSP.
3. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc mọi quy định về nội quy, lịch trình, nội dung kế hoạch TTSP tại trường KT, TT. 
4. Chấp hành tốt kỷ luật: Tất cả giáo sinh phải ở lại địa bàn của trường trong thời gian KT-TT, không được làm thêm trong thời gian đi KT-TT. Nếu gia đình cách trường thực tập dưới 2 km, muốn đi buổi phải làm đơn xin ý kiến của Ban chỉ đạo thực tập trường KT-TT và trưởng đoàn. Trong thời gian KT-TT, nếu có lí do chính đáng phải xin phép nghỉ, thì quy định như sau:
- Ban chỉ đạo thực tập trường mầm non, phổ thông và trưởng đoàn được cho phép nghỉ không quá 2 ngày, vì điều kiện sức khoẻ, hoặc có lí do đặc biệt phải nghỉ thực tập từ 2 ngày trở lên, thì Ban chỉ đạo thực tập trường mầm non, phổ thông làm văn bản cử trưởng đoàn về báo cáo Ban chỉ đạo thực tập trường Đại học Hồng Đức để giải quyết.
- Nếu giáo sinh nghỉ quá 2 ngày trong thời gian thực tập thì không xếp loại kết quả thực tập (thực tập không đạt yêu cầu).     
5. Luôn luôn có tác phong mẫu mực, chững chạc, lối sống lành mạnh. Thực hiện nếp sống văn hoá của trường và địa phương.
6. Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công. Khi có ý kiến cần đề xuất phải tuân thủ tổ chức, không được phát ngôn thiếu trách nhiệm, không đúng lúc, đúng chỗ.
7. Phải giữ đúng mức quan hệ Thầy - Trò đối với học sinh, giáo viên trường KT-TT, gương mẫu về mọi mặt, không biểu hiện những quan hệ thiếu lành mạnh, không làm phiền hà cho học sinh và phụ huynh học sinh.
8. Phải có quan hệ tốt với nhân dân địa phương. Tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương nơi trường thực tập. Nghiêm túc thực hiện nếp sống văn hoá, an ninh, trật tự ở địa phương nơi trường thực tập. Phải giữ gìn nơi ăn, chốn ở sạch sẽ, gọn gàng. mượn đồ dùng phải trả, hư hỏng, mất phải bồi thường.
9. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, bảo vệ danh dự của Nhà trường, của Khoa, của Đoàn KT-TTSP. Nêu cao tinh thần tương thân, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
10. Việc thực hiện tốt nội quy KT-TTSP của sinh viên sẽ được xem xét khi đánh giá chung về kết quả KT-TTSP.
11. Ban chỉ đạo KT-TTSP trường mầm non, phổ thông và trưởng đoàn KT-TTSP có trách nhiệm phổ biến nội quy này đến tận sinh viên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những sinh viên thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình, kỷ luật những sinh viên vi phạm.

			     BAN CHỈ ĐẠO KT, TTSP TRƯỜNG ĐH HỒNG ĐỨC


Phụ lục 2: HƯỚNG DẪN DỰ GIỜ VÀ RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY
(Ghi vào sổ KTSP VÀ TTSP) (*)
Thứ ... ngày .... tháng .... năm ......
Giáo viên (SV) dạy: ............................. Tiết thứ: ........... Lớp: ..........................
Môn học: ..................................... ........................................................................
Bài dạy: ................................................................................................................
Họ tên số SV đã dự: .............................................................................................
Họ tên giáo viên ĐHSP (nếu có) và trường thực tập dự: ................................
	...............................................................................................................................
I. Chuẩn bị trước khi dự giờ:
	1. SV phải tìm hiểu bài học, soạn đề cương giáo án bài dạy.
	2. Nắm chắc mục tiêu, nội dung và các phương pháp sẽ sử dụng cho bài dạy.
II. Công việc của SV dự giờ:
	Quan sát và ghi những nhận xét của mình theo mẫu sau:
1. Việc chuẩn bị của giáo viên và học sinh: (cần quan sát quá trình dạy học và những điều kiện đảm bảo cho giờ dạy) 
	- Ý nghĩa giáo dục (qua mục tiêu của bài học).
	- Quá trình hình thành bài dạy, kỹ năng, kỹ sảo của giáo viên.
	- Dàn bài và bảng tóm tắt bài (thể hiện hợp lý không...).
	- Nội dung và phương pháp giảng dạy, phương tiện dạy học.
	- Tính sáng tạo của giáo viên trong giờ dạy.
2. Bắt đầu giờ học, nhận xét rút kinh nghiệm các phần:
	- Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ, phương pháp kiểm tra.
	- Việc chuẩn bị bài của học sinh.
	- Nhận xét và uốn nắn đánh giá của cho điểm.
3. Trình bày bài mới:
* Hoạt động dạy của giáo viên:
	- Kiến thức, nội dung, kỹ năng đạt được.
	- Tính khoa học, hệ thống, kế thừa, sáng tạo của giáo viên.
	- Phương pháp sư phạm: thể hiện phương pháp đặc trưng môn học, tiết học, tác động tích cực đến học sinh.
	- Thiết kế bài dạy hợp lý; vai trò của giáo viên trong tiết dạy; chữ viết, trình bày bảng, sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện thiết bị dạy học phù hợp với nội dung kiến thức bài dạy.
	- Thái độ, phong cách, cử chỉ, lời nói, ngôn ngữ của giáo viên.
	- Phương pháp củng cố bài của giáo viên.
* Hoạt động của học sinh:
	- Tinh thần, thái độ, hứng thú.
	- Việc làm, các hoạt động của người học.
* Kết quả tiết dạy (dựa vào quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh):
	- Đã thực hiện được mức độ nào của mục tiêu bài dạy.
	- Kỹ năng, kiến thức cơ bản được hình thành.
4. Bài tập về nhà và kết thúc bài học:
	- Khối lượng bài tập và nhiệm vụ giao cho học sinh hợp lý chưa.
	- Phương pháp hướng dẫn bài về nhà.
	- Không khí tổ chức lớp học phút cuối,
III. Những kết luận:
	- Ưu nhược điểm chính.
	- Thành công của bài dạy.
	- Bài học kinh nghiệm.
IV. Các bước rút kinh nghiệm dự giờ: 
Công việc này thực hiện ngay sau mỗi giờ dạy (không để có nhiều giờ mới tổ chức rút kinh nghiệm), mời giáo viên (người dạy), hoặc giảng viên sư phạm, tất cả SV có dự giờ cùng rút kinh nghiệm.
Các bước được tiến hành như sau: 
	1. Người dạy trình bày lại mục đích, yêu cầu, công tác chuẩn bị, thuận lợi và khó khăn của bản thân khi soạn và khi dạy, tự nhận xét ưu, khuyết điểm bài dạy, nguyên nhân thành công hay thất bại và những phương hướng cải tiến để dạy tốt trong các giờ tiếp theo; sơ bộ tự đánh giá kết quả.
	2. SV dựa vào tư liệu đã ghi chép được trong quá trình dự giờ phát biểu ý kiến từng phần, nhận xét ưu, khuyết điểm về nội dung và phương pháp giảng dạy, góp ý kiến để khắc phục và cải tiến. 
	3. Giáo viên hoặc nhóm trưởng tổng kết các ý kiến góp ý, nêu những kết luận, khái quát ưu nhược điểm của giờ giảng, rút bài học kinh nghiệm. SV ghi vào sổ nhật ký thực tập những kết luận đó. (Đối với Ngành GD Mầm non, đối chiếu các yêu cầu trong phiếu đánh giá tiết dạy theo mẫu của Vụ Giáo dục Mầm non đã ban hành để tổ chức rút kinh nghiệm giờ dạy).

	(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến, thực tập   

+++


Phụ lục 3: HƯỚNG DẪN DỰ GIỜ SINH HOẠT CHỦ NHIỆM LỚP (*)

Trường KT, TT: ............................................................... Lớp: ............................
Năm học: ................................................................................................................
Giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm lớp: ....................................................................
Tiết: ................................................. Ngày ...... tháng ...... năm ............................
Họ tên SV dự giờ: .................................................................................................
Họ tên nhóm SV đã dự: ........................................................................................
Họ tên giáo viên hướng dẫn KT, TTSP đã dự: ......................................................
Số giờ SV dự và làm công tác chủ nhiệm lớp: ......................................................

NỘI DUNG GHI BIÊN BẢN VÀ RÚT KINH NGHIỆM DỰ GIỜ
1. Công việc chuẩn bị của giáo viên:
	Giáo án và các điều kiện cần cho giờ dạy và tổ chức hoạt động lớp.
2. Quá trình lên lớp:
- Vận dụng các biện pháp quan sát để nhận xét rút kinh nghiệm, phương pháp giáo dục phối hợp các lực lượng xã hội.
- Gần gũi, thương yêu, nắm được tình hình của đối tượng giáo dục.
- Xử lý các tình huống giáo dục, ứng dụng các phương pháp xã hội học, thử nghiệm.
- Nội dung giáo dục trí tuệ, lao động hướng nghiệp, giáo dục thể chất và thẩm mỹ.
- Phương pháp, nội dung công tác tổ chức sinh hoạt.
- Xây dựng nề nếp lớp, xây dựng tập thể và giáo dục cá biệt.
3. Kết quả việc tổ chức thực hiện công việc (điều khiển buổi sinh hoạt tập thể, khả năng quản lý một nhóm học sinh, công tác giáo dục cá biệt, xây dựng tập thể lớp...).
- Tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm, tác dụng đối với lớp.
- Kết quả cụ thể đạt được.
	* Dựa vào những nội dung trên SV tự nhận xét, đánh giá kết quả dự giờ của giáo viên trường thực tập và giờ tập làm chủ nhiệm của SV. Nhóm tổ thảo luận. Người chủ trì rút kinh nghiệm nêu khái quát ưu nhược điểm, thành công của giờ chủ nhiệm quản lý lớp.
	SV ghi tóm tắt vào sổ KTSP (hoặc TTSP).

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến, thực tập   

Phụ lục 4 (a): PHIẾU DỰ GIỜ (*)
(Dùng cho dự giờ giảng dạy và chủ nhiệm)
Tên bài dạy: ....................................................................................................
Giáo viên (SV) lên lớp: ............................................. Bộ môn: ............................
Tiết (theo chương trình): ........................................... Tại lớp: ............................
Phòng học: ................................................................. Ngày: ................................
(trích theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020 của BGD&ĐT)
	Thời gian
	Phần ghi chép quá trình lên lớp của GV
	Nhận xét 
(theo quá trình)

	
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	

	
	















	
	



Nhận xét, đánh giá
1. Giáo viên (sinh viên) dạy tự nhận xét
 a) Những thành công của giờ dạy (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
......................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………......................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………......................

       b) Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….................................................................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................

 2. Người dự giờ nhận xét
 a) Những thành công của giờ dạy (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................
       b) Những hạn chế của tiết học cần lưu ý (kế hoạch và tài liệu dạy học, tổ chức hoạt động học cho học sinh, hoạt động học của học sinh,...):
.......……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................................................
.......…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3.Những bài học kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

         NHẬN XÉT CỦA GVHD				              SINH VIÊN  
									      (Ký tên)

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến, thực tập   

















Phụ lục 4 (b): PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ GIỜ DẠY (HOẶC HOẠT ĐỘNG) CỦA GIÁO VIÊN (*)
(Dùng cho dự giờ giảng dạy và chủ nhiệm của SV ngành GD Mầm non)
Họ và tên giáo viên (SV): ......................................................................................
Nhóm, lớp: .................................................................... Số trẻ: ............................
Tên giờ dạy hoặc hoạt động: .................................................................................
Ngày dạy: ............................................... Thời gian thực hiện: ..............................
	Diễn biến hoạt động của giáo viên và của trẻ:
	Diễn biến hoạt động chính của cô và trẻ
	Nhận xét

	
	

















Nội dung nhận xét:
1. Chuẩn bị cho giờ dạy hoặc hoạt động:
........................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………......................
.......………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………......................
2. Nội dung giờ dạy hoặc hoạt động:
.......………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................
3. Phương pháp đã thực hiện:
.......………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................
4. Kết quả thực hiện trên trẻ:
.......………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................
.......………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................
     5. Rút kinh nghiệm: ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................


         NGƯỜI ĐÁNH GIÁ				                 CHỮ KÝ CỦA GV (SV)  
									      (Ký tên)


(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến, thực tập   
17
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Phụ lục 5: PHIẾU CHO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KIẾN TẬP GIẢNG DẠY (*)
(đợt KTSP)
Họ tên SV:…………………………………………………..Ngành:…………………..............................
	TT
	Các tiêu chí đánh giá

	Điểm (điểm 100)
	
Điểm SV đạt được
	
Ghi chú

	A
	Đánh giá bài thu hoạch
	
	
	

	1
	Kết quả tìm hiểu công việc giảng dạy của người giáo viên, của tổ bộ môn
	10
	
	

	2
	Kết quả tìm hiểu về nội dung, chương trình, SGK môn học- ngành học
	10
	
	

	3
	Kết quả tìm hiểu về hồ sơ môn học
	10
	
	

	B
	Đánh giá kết quả các tiết dự giờ
	70
	
	

	1. 
	Thái độ, tác phong, chuẩn bị trước lúc dự giờ
	35
	
	

	
	- Có ý thức, trách nhiệm: Đi-về đúng giờ quy định, trang phục, tác phong nghiêm túc, thực hiện tốt các nội quy của trường thực tập bao gồm cả trong lúc dự giờ. 
	10
	
	

	
	- Soạn đề cương bài sẽ dự tỉ mỉ, đầy đủ, phác thảo các bước lên lớp và dự kiến các tình huống có thể xẩy ra. Đề cương được soạn trên giấy A4 (hoặc ghi vào Sổ KTSP) và trình giáo viên hướng dẫn trước lúc vào dự giờ .
	25
	
	

	2
	Ghi chép trong lúc dự giờ
	20
	
	

	
	- Ghi chép đầy đủ các nội dung và các bước lên lớp của giáo viên trong phiếu dự giờ.
	10
	
	

	
	- Có ghi chú các nhận xét trong quá trình dự giờ. 
	10
	
	

	3
	Rút kinh nghiệm
	15
	
	

	
	- Phát biểu được các ưu điểm của tiết dự giờ, 
- Các bài học cần rút ra sau tiết dự giờ. 
SV phải phát biểu lúc họp rút kinh nghiệm sau buổi dạy và ghi chép vào Sổ KTSP.
	15
	
	

	
	CỘNG
	100
	
	

	
	Quy ra theo thang điểm 10
	
	
	


        					 …….Ngày ……. tháng……. năm 20….
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 			        				 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến tập   

Phụ lục 6: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM KIẾN TẬP CHỦ NHIỆM LỚP (*)
(Đợt KTSP)

Họ tên SV:…………………………………………………..Ngành:………………….....

	
TT
	
Các tiêu chí đánh giá

	Điểm (cho theo thang điểm 100)
	Điểm 
SV đạt được

	A
	Đánh giá bài thu hoạch
	30
	

	1
	Kết quả tìm hiểu về nội dung, kế hoạch thực hiện công tác chủ nhiệm lớp
	15
	

	2
	Kết quả tìm hiểu về hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp
	15
	

	B
	Đánh giá các tiết dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm
	70
	

	1 
	Ý thức, trách nhiệm, thái độ, tác phong, chuẩn bị lúc tìm hiểu công tác chủ nhiệm lớp: 
	35
	

	
	- Đi-về đúng giờ quy định, dự đầy đủ các buổi sinh hoạt với giáo viên chủ nhiệm lớp, ăn mặc - tác phong nghiêm túc, thực hiện tốt các nội quy của trường thực tập trong suốt thời gian kiến tập. 
	10
	

	
	- Soạn đề cương các công tác sẽ dự đầy đủ, tỉ mỉ, phác thảo các công tác sẽ thực hiện và dự kiến các tình huống có thể xẩy ra. Đề cương được soạn trên giấy A4 và trình giáo viên hướng dẫn trước lúc vào dự sinh hoạt lớp. 
	25
	

	2 
	Ghi chép trong dự sinh hoạt lớp chủ nhiệm: 
	20
	

	
	- Ghi chép đầy đủ các bước tiến hành của giáo viên chủ nhiệm. 
	10
	

	
	- Có ghi chú các nhận xét trong quá trình dự sinh hoạt chủ nhiệm lớp
	10
	

	3 
	Rút kinh nghiệm: 
	15
	

	
	- Phát biểu được các ưu điểm tổ chức sinh hoạt lớp;
- Các bài học cần rút ra. 
SV phải phát biểu lúc họp rút kinh nghiệm sau buổi dự sinh hoạt và  ghi chép vào Sổ KTSP.
	
15
	

	
	CỘNG
	100
	

	
	Quy ra theo thang điểm 10
	
	



                  
  …….Ngày ……. tháng……. năm 20….
TỔ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM 	 			GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
(Ký và ghi rõ họ tên)






(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến tập   


Phụ lục 7: MẪU THU HOẠCH TÌM HIỂU THỰC TẾ GIÁO DỤC (*)
(Đợt Thực tập sư phạm)
------------
- Họ và tên SV: 	
- Ngành thực tập (Khoa)	
- Tên trường thực tập:	

I. Phương pháp tìm hiểu:
1. Nghe báo cáo:.......................................Số lượng:....................... của 	
2. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu:...................Số lượng, loại gì:...............................................
3. Điều tra thực tế:	
4. Thăm gia đình phụ huynh HS, địa phương:..................Số lần:	
II. Kết quả tìm hiểu:
1. Tình hình giáo dục ở địa phương	
2. Đặc điểm tình hình nhà trường:
- Đội ngũ giáo viên:	
- Đội ngũ CB-VC khác:	
- Trình độ chuyên môn của GV, CB-VC:	
- Kinh nghiệm, số năm trong nghề của GV, CB-VC:	
- Cơ sở vật chất:	
- Trang thiết bị dạy học:	
- Số lượng học sinh, số lớp:	
- Thành tích, kết quả học tập của học sinh:	
- Thành tích, kết quả tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành giáo dục:	
3. Cơ cấu tổ chức của nhà trường (Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn, BCH các đoàn thể, Hội phụ huynh học sinh...)
4. Nhiệm vụ của giáo viên nhà trường:	
5. Các loại hồ sơ của học sinh:	
6. Cách đánh giá, xếp loại học sinh:	
7. Các hoạt động giáo dục trong nhà trường:	
8. Điều lệ trường thực tập; các chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đối với GV	
III. Những bài học sư phạm SV thu nhận được:
	
	

						            ................Ngày....... tháng....... năm 20....
BCĐ NHẬN XÉT VÀ CHO ĐIỂM		           SINH VIÊN THỰC TẬP 



(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   

Phụ lục 8: MẪU KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP (*)
Tháng..............N.H. 20.... - 20....
------------

- Họ và tên SV: ......................................................Lớp..........................Khoa:	
- Tên trường thực tập:	
- Họ và tên giáo viên hướng dẫn:	
- Công tác được giao:	
* Phụ trách tổ:...................................Lớp:	
* Phụ trách mặt hoạt động sau đây của lớp:	
I. Những yêu cầu của trường: (về mặt công tác chủ nhiệm được giao)	
	
	
	
II. Tình hình đặc điểm của tổ, lớp chủ nhiệm:
- Số học sinh: ................Nam:...............Nữ:....................Đoàn viên (Đội viên):	
- Cán bộ lớp:..........................................	
- Cán bộ Đoàn:	
+ Mặt mạnh:	
	
+ Mặt yếu:	
	
+ Thuận lợi:	
	
+ Khó khăn:	
	
III. Phương hướng chung của tổ, lớp:
- Yêu cầu, chỉ tiêu cần đạt:	
	
	
	
- Trọng tâm công việc:	
	
	
	
IV. Nội dung kế hoạch:
	Nội dung công việc
	Yêu cầu, chỉ tiêu
	Biện pháp
	Thời gian
	Người phụ trách
	Phương tiện –CSVC
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



							............Ngày....... tháng....... năm 20....
  DUYỆT CỦA GVHD CHỦ NHIỆM			      SINH VIÊN THỰC TẬP 

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến, thực tập   

Phụ lục 9: MẪU KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM HÀNG TUẦN (*)

Họ tên SV:........................................................................................
Ngành thực tập:................................................................................
Lớp thực tập chủ nhiệm:...................................................................
Giáo viên hướng dẫn:........................................................................

	
Thứ, ngày
	
Giờ, tiết
	
Nội dung công việc
	Định hướng SP (cách giải quyết và  các vấn đề sư phạm...)
	
Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





DUYỆT CỦA GVHD CHỦ NHIỆM	                 ....... ngày.......tháng......năm 20....
								   SINH VIÊN THỰC TẬP


(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn kiến, thực tập   

Phụ lục 10: PHIẾU CHO ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÌM HIỂU GIÁO DỤC (*)
(Đợt TTSP) 
Họ tên SV:…………………………………………………..Ngành:…………………...


	
TT
	
Các tiêu chí đánh giá

	Điểm (cho theo thang điểm 100)
	Điểm của GVHD

	
	
	
	

	1 
	Ý thức tham gia tìm hiểu thực tế giáo dục, tìm hiểu tình hình thực tế trường thực tập.
	25
	

	2 
	Kết quả của bài thu hoạch tìm hiểu thực tế GD trường TT
	75
	

	
	Cộng
	100
	

	
	Quy ra theo thang điểm 10
	
	



                    
…….Ngày ……. tháng……. năm 20….
TM. BAN CHỈ ĐẠO
(Ký và ghi rõ họ tên)

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   

Phụ lục 11 (a): PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CÔNG TÁC THỰC TẬP CHỦ NHIỆM (*)
(Dành cho SV cao đẳng thực tập tại trường Tiểu học, THCS)
-Họ tên SV: ..................................................Ngành: ......................-Thực tập tại trường: ....................................Lớp:.............
	
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm quy định (theo thang điểm 100)
	Kết quả điểm theo tuần

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	TBC

	I. Khả năng làm kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo 
	40
	
	
	
	
	
	
	

	 1. Biết nghiên cứu, tìm hiểu tình hình của trường, của lớp, phân loại học sinh; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể, chi tiết, rõ ràng, hợp lý từng tuần, từng công việc của cá nhân phù hợp với đặc điểm của lớp. 
	10
	
	
	
	
	
	
	

	 2. Tổ chức được nhiều hình thức hoạt động sôi nổi, phong phú lôi cuốn học sinh vào hoạt động để giáo dục. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cốt cán và phát huy được vai trò tự quản của học sinh. Sâu sát học sinh, kịp thời động viên, uốn nắn các hoạt động, các quan hệ trong lớp. Có khả năng giáo dục học sinh yếu kém, cá biệt; tạo được chuyển biến rõ rệt. Có ý thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ.
	25
	
	
	
	
	
	
	

	 3. Khả năng tập hợp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường (giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh, đoàn thể, xã hội ...). 
	5
	
	
	
	
	
	
	

	II. Khả năng thực hiện chức năng, nghiệp vụ của người GV
	20
	
	
	
	
	
	
	

	 Nắm vững các quy chế, quy định về nghiệp vụ sư phạm; chức năng của GV bộ môn, của GV CN lớp; cách cho điểm, xếp loại học lực, đạo đức, ghi sổ; thực hiện hồ sơ, sổ sách khác của GV.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	III. Hiệu quả (trên cơ sở kết quả thi đua của lớp chủ nhiệm mà định điểm cho từng SV) 
	40
	
	
	
	
	
	
	

	 1.Căn cứ kết quả và hiệu quả hàng tuần của lớp chủ nhiệm mà xác định điểm chung cho cả nhóm, từ đó căn cứ vào đóng góp của từng SV mà xác định điểm từng SV. 
	20
	
	
	
	
	
	
	

	 2.Căn cứ số lớp tham gia thi đua, Ban chỉ đạo trường thực tập quy định điểm cụ thể về lớp được lên hạng, xuống hạng hoặc giữ nguyên từ đó quy ra điểm cả nhóm và từng SV trong nhóm.
	20
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp:
	100
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ra thang điểm 10
	
	
	
	
	
	
	
	


   Ghi chú:   - Đánh giá theo từng SV tham gia trong nhóm chủ nhiệm lớp.
         - Đánh giá và cho điểm theo từng tuần.								Ngày ........ tháng ..... năm 20..					           		TỔ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM  		                      GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   

Phụ lục 11 (b): PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CÔNG TÁC THỰC TẬP CHỦ NHIỆM (*)  	 		
(Dành cho SV đại học thực tập tại trường Tiểu học, THPT)
-Họ tên SV: ..................................................Ngành: ......................-Thực tập tại trường: ....................................Lớp:.............

	


TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm quy định (theo thang điểm 100)
	

	
	
	Kết quả điểm theo tuần


	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	TBC

	I. Khả năng làm kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo 
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1. Biết nghiên cứu, tìm hiểu tình hình của trường, của lớp, phân loại học sinh; xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện cụ thể, chi tiết, rõ ràng, hợp lý từng tuần, từng công việc của cá nhân phù hợp với đặc điểm của lớp. 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2. Tổ chức được nhiều hình thức hoạt động sôi nổi, phong phú lôi cuốn học sinh vào hoạt động để giáo dục. Quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cốt cán và phát huy được vai trò tự quản của học sinh. Sâu sát học sinh, kịp thời động viên, uốn nắn các hoạt động, các quan hệ trong lớp. Có khả năng giáo dục học sinh yếu kém, cá biệt; tạo được chuyển biến rõ rệt. Có ý thức hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ.
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 3. Khả năng tập hợp và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài trường (giáo viên bộ môn, cha mẹ học sinh, đoàn thể, xã hội ...). 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Khả năng thực hiện chức năng, nghiệp vụ của người GV
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Nắm vững các quy chế, quy định về nghiệp vụ sư phạm; chức năng của GV bộ môn, của GV CN lớp; cách cho điểm, xếp loại học lực, đạo đức, ghi sổ; thực hiện hồ sơ, sổ sách khác của GV.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Hiệu quả (trên cơ sở kết quả thi đua của lớp chủ nhiệm mà định điểm cho từng SV) 
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 1.Căn cứ kết quả và hiệu quả hàng tuần của lớp chủ nhiệm mà xác định điểm chung cho cả nhóm, từ đó căn cứ vào đóng góp của từng SV mà xác định điểm từng SV. 
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2.Căn cứ số lớp tham gia thi đua, Ban chỉ đạo trường thực tập quy định điểm cụ thể về lớp được lên hạng, xuống hạng hoặc giữ nguyên từ đó quy ra điểm cả nhóm và từng SV trong nhóm.
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp:
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ra thang điểm 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   Ghi chú:   - Đánh giá theo từng SV tham gia trong nhóm chủ nhiệm lớp.
         - Đánh giá và cho điểm theo từng tuần.								Ngày ........ tháng ..... năm 20..					           		TỔ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM  		                      GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   


Phụ lục 12: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM CÔNG TÁC THỰC TẬP CHỦ NHIỆM (*)
(Dành cho SV ngành GD Mầm non)
Họ tên SV: ........................................ Ngành: ...................................... Thực tập tại trường: ....................................... lớp:...........
   Họ tên giáo viên hướng dẫn: ………………………………………………………………………
	

Tiêu chí
	

Nội dung đánh giá
	Điểm quy định (theo thang điểm 100)
	Kết quả điểm theo tuần

	
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	TBC

	1
	Kỹ năng đón , trả trẻ
	5đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Kỹ năng tổ chức ăn cho trẻ và các HĐ trong ngày
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kỹ năng chăm sóc giấc ngủ cho trẻ
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chăm sóc, vệ sinh các nhân cho trẻ
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Phòng và xử lý kịp thời các tình huống bất thường 
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Đảm bảo an toàn cho trẻ
	20đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Công tác trao đổi với phụ huynh
	5đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Trang phục, tác phong sư phạm
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Tinh thần thái độ trong nuôi dưỡng, chăm sóc
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ra thang điểm 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



   Ghi chú:	- Đánh giá theo từng SV tham gia trong nhóm chủ nhiệm lớp.
- Đánh giá và cho điểm theo từng tuần của đợt TTSP.
									.		     ........, ngày ........ tháng ..... năm 20.....					           		TỔ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM   		            GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   


Phụ lục 13: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM TIẾT THỰC TẬP GIẢNG DẠY (*)
(Dành cho SV đi TTSP ở các Trường Tiểu học, THCS, THPT)
Họ tên SV: ........................................................... Khoa: ............................Thực tập tại trường: ................................... ........
	
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm
(thang điểm 100)
	Đánh giá giờ dạy (*)

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	TBC

	I. Chuẩn bị bài giảng, giáo án
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Nêu rõ mục đích yêu cầu, xác định đúng nội dung cơ bản, trọng tâm, trọng điểm bài giảng.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Qua giáo án, nêu được các phương pháp dạy phù hợp, bảo đảm đúng yêu cầu về mặt nội dung, phân phối thời gian hợp lý, chuẩn bị đồ dùng dạy học đầy đủ.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Nội dung giảng dạy trên lớp
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Truyền đạt kiến thức chính xác, đảm bảo kiến thức đầy đủ, tính hệ thống.
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Làm nổi bật trọng tâm bài dạy
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đảm bảo tính tư tưởng, gắn với thực tiễn đời sống kinh tế, xã hội.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Phương pháp giảng dạy
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Sử dụng, kết hợp hợp lý các phương pháp phù hợp với đặc trưng bộ môn, có chú ý đổi mới phương pháp dạy học.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Tổ chức giờ học sinh động, phối hợp giữa thầy và trò, trò và trò. Sát đối tượng, phát huy tính tích cực của học sinh theo từng đối tượng (giỏi, khá, trung bình, yếu).
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Sử dụng tốt và  hợp lý các phương tiện dạy học.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Xử lý tốt các tình huống xảy ra trong giờ dạy.   
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. Phong cách lên lớp, kỹ năng giảng dạy và  hiệu quả giờ dạy
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Phong cách chững chạc, tự tin, nhiệt tình. Ngôn ngữ trong sáng, mạch lạc. 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Trình bày bảng rõ ràng, hợp lý. Đảm bảo thời gian và các bước lên lớp (có chú ý khâu rèn luyện, luyện tập củng cố và  hướng dẫn tự học của học sinh).
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Học sinh tiếp thu và vận dụng các nội dung cơ bản bài học tốt.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng hợp
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ra thang điểm 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Ghi chú:   -Mỗi tiết dạy, giáo viên hướng dẫn đánh giá từng phần (theo thang điểm 100) và cho điểm tổng hợp tiết đó (theo thang điểm 10) 
	          -Điểm tổng hợp cho điểm lẻ đến 01 chữ số thập phân (ví dụ: 7,2; 8,3; 9,4...)									          (*) Tùy từng khối, ngành, bậc học sử dụng các cột điểm cho phù hợp.																				................ , ngày ....... tháng ..... năm 20... 			
TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN      						GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   

Phụ lục 14: PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM TIẾT THỰC TẬP GIẢNG DẠY (*)
(Dành cho SV ngành GD Mầm non)
Họ tên SV: ........................................................... Khoa: ............................Thực tập tại trường: ................................... ...
Họ và tên giáo viên hướng dẫn và đánh giá:……………………………………………
I. Diễn biến hoạt động của cô và trẻ
	
Hướng dẫn tổ chức hoạt động của giáo viên

	Hoạt động của trẻ

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Nhận xét chung:
………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



II. Đánh giá
	
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
	Điểm
(thang điểm 100)
	Đánh giá giờ dạy

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	TBC

	1. Kiến thức
	20đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.Đảm bảo đầy đủ, chính xác nội dung của hoạt động trọng tâm
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Vận dụng các nội dung tích hợp phù hợp nội dung đề tài
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Kỹ năng sư phạm
	50đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Đúng đặc trưng bộ môn và đề tài
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.Vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học theo hướng đổi mới.
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.Sử dụng hệ thống câu hỏi theo hướng mở khích lệ được trẻ
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Hình thức tổ chức hoạt động phù hợp, phân phối thời gian hợp lý cho từng nội dung
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Sử dụng thiết bị, đồ dùng, nguyên liệu thiết thực hiệu quả phù hợp
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Tác phong sư phạm
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tác phong mẫu mực, gần gũi trẻ, xử lý linh hoạt các tình huống sư phạm
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Kết quả trên trẻ
	20đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1.Trẻ hoạt động tích cực
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2.Trẻ nắm được kiến thức kỹ năng cơ bản và vận dụng được trong các hoạt động
	10đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quy ra thang điểm 10
	100đ
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Mỗi hoạt động, giáo viên hướng dẫn đánh giá từng phần theo thang điểm, lấy điểm lẻ đến 0,25.
Loại giỏi: Từ 9.0-10 điểm. Các mục 1.1; 2.1; 2.2; 2.3; 4.1; 4.2 phải đạt điểm tối đa. Các mục còn lại không mục nào dưới 0.5 điểm.
Loại khá: Từ 7.0-dưới 9.0 điểm. Các mục 2.1; 2.2 phải đạt từ 1đ trở lên; các mục 1.1; 2.3; 4.1; 4.2 phải đạt từ 0,75đ trở lên.
Loại TB: Từ 5.0-dưới 7.0 điểm. 

													................ , ngày ....... tháng ..... năm 20... 			 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 		                         GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   

Phụ lục 15: 
Sở- Phòng GD-ĐT..............……….	         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường ........................…………..               	   	Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
 Mẫu
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM (CỦA SINH VIÊN) (*)
NĂM HỌC 20……- 20…….
	Họ tên SV: ................................................................ Khoa: ...................……..............
Thực tập giảng dạy tại lớp: ......................... Chủ nhiệm tại lớp: .......................……...
Các công tác khác được phân công: ..................................................................……....
PHẦN I. TỰ ĐÁNH GIÁ QUA CÁC NỘI DUNG THỰC TẬP
	1. Thâm nhập tìm hiểu thực tế giáo dục
- Ý thức, tinh thần, thái độ thâm nhập thực tế.
- Những thành tích cụ thể.
- Thu hoạch và tác dụng của công tác này
2. Thực tập giảng dạy
- Tinh thần, thái độ, ý thức đối với công tác này, thể hiện qua các bước: Kiến tập, dự giờ bạn, chuẩn bị bài, soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, lên lớp, sử dụng thiết bị dạy học, hướng dẫn học sinh thảo luận, tự học ...
- Những công tác đã làm (chủ yếu là các tiết lên lớp và các công tác được phân công) và kết quả cụ thể.
- Trình độ nắm các nguyên tắc và phương pháp lên lớp, thực hiện nề nếp dạy và học ở phổ thông.
- Thu hoạch và tác dụng công tác này.
3. Thực tập chủ nhiệm
- Ý thức, tinh thần, thái độ đối với công tác chủ nhiệm và các công tác khác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của giáo viên.
- Khả năng, phương pháp công tác chủ nhiệm; năng lực thực hiện nhiệm vụ của giáo viên. Kết quả cụ thể.
- Thu hoạch và tác dụng của công tác này.
4. Ý thức thực hiện nội quy thực tập
 PHẦN II. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ HƯỚNG PHẤN ĐẤU
	- Một số thu hoạch lớn qua đợt thực tập.
- Những mặt mạnh, mặt yếu.
- Tự đánh giá, xếp loại về thực tập giảng dạy và chủ nhiệm 
- Phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập.
  PHẦN III. NHẬN XÉT CỦA NHÓM
							       ............. ngày ...... tháng ... năm 20..
Giảng viên hướng dẫn	      Nhóm trưởng			SV thực tập

	Ghi chú: SV viết bản tổng kết theo mẫu trên, sau khi tự trình bày, tập thể nhóm góp ý và ghi ý kiến tập thể vào cuối bản tổng kết.

(*) HS này lưu tại trường hướng dẫn thực tập   

Phụ lục 16: 
Tỉnh...................................... 	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường .................................                		Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
							
Mẫu
BÁO CÁO 
TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 20…. –20…. (*)
Trường: ……………………………………………………

PHẦN I. TÌNH HÌNH CHUNG
	1. Số lượng:
	a. SV có mặt thực tập: Tổng số: nam...........nữ.........., 
Số vắng, số bỏ nửa chừng, đến muộn (lý do, ghi rõ họ tên SV).
	b. Ban chỉ đạo và cán bộ hướng dẫn: (họ tên, nhiệm vụ được giao).
	2. Thời gian thực tập: 
Có tiến hành theo đúng hướng dẫn của Trường Đại học Hồng Đức không? (Nếu thay đổi thì nêu lý do).
	3. Đặc điểm tình hình: 
Của trường thực tập, địa phương nơi trường đóng (những thuận lợi, khó khăn chính mà trường thực tập gặp phải, những việc làm tốt để tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn hoạt động).
PHẦN II.  ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA TRƯỜNG THỰC TẬP
	1. Chuẩn bị, thâm nhập, tìm hiểu thực tế trường thực tập, địa phương, học sinh …
	2. Kế hoạch tiến hành, phương pháp chỉ đạo, kết quả của việc chấp hành quy chế của Bộ, Quy định của Trường Đại học Hồng Đức.
	3. Ưu khuyết điểm; những điểm bất thường (nếu có), cách giải quyết của đoàn.
PHẦN III.  ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SV THỰC TẬP 
	1. Thâm nhập, tìm hiểu thực tế và các công tác phục vụ khác.
	2. Công tác chỉ đạo thực tập giáo dục:
	Các hoạt động về thực hiện tổ chức lớp học, các hoạt động giáo dục, khen thưởng, kỷ luật học sinh.
	3. Công tác thực tập giảng dạy:
	- Chỉ đạo soạn giáo án, làm đồ dùng dạy học, sử dụng thiết bị dạy học, tập giảng.
	- Chỉ đạo dự giờ rút kinh nghiệm.
PHẦN IV.  ĐÁNH GIÁ VỀ SV THỰC TẬP
	1. Đánh giá trình độ nắm vững kiến thức văn hoá, nghiệp vụ giảng dạy trên lớp và các hoạt động phục vụ giảng dạy, chủ nhiệm, nghiệp vụ.... của giáo viên, học tập của học sinh.
	2.  Những sai sót về mặt kiến thức, nghiệp vụ, có ví dụ cụ thể (tên SV thực tập, môn sai sót ở giờ giảng nào, tác hại của sai sót đó).
3. Nhận xét về khâu đào tạo, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Mỗi bộ môn viết bản nhận xét riêng nêu các mặt tốt và chưa tốt mà SV gặp phải, đề nghị Khoa (ĐHSP) cần nghiên cứu bổ sung vào chương trình kế hoạch đào tạo (theo mẫu).
PHẦN V. NHỮNG NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ
	1. Nội dung đào tạo của các ngành chuyên môn: Tốt, chưa tốt về mặt nào? Kèm theo nhận xét của từng bộ môn.
	2. Phương thức đào tạo: về nội dung, về chế độ chính sách.
	3. Ban chỉ đạo thực tập trường cho ý kiến về: Cơ cấu sư phạm - phổ thông; các văn bản về KTSP và TTSP: Quy định về KTSP và TTSP, kế hoạch các bước, đánh giá kết quả thực tập của SV và những vấn đề khác.
PHẦN VI. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
	-Danh sách đề nghị khen thưởng SV thực tập. Nếu có trường hợp đề nghị kỷ luật phải có hồ sơ kèm theo.
	


					 	........Ngày.......tháng.......năm 20..
					Trưởng ban chỉ đạo thực tập trường............
						       (ký tên và đóng dấu)

_________________________________________________________________________

	Ghi chú:
           -Báo cáo viết thành 2 bản: 1 bản gửi về Trường Đại học Hồng Đức, 1 bản lưu tại Trường thực tập.

Phụ lục 17: 
Sở/PhòngGD-ĐT.............................      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường ...........................................                	     Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
							

NHẬN XÉT CÔNG TÁC THỰC TẬP GIẢNG DẠY (*)
ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM, NĂM HỌC 20… - 20…
CỦA BỘ MÔN.................……………………

I. TÌNH HÌNH CHUNG:
	1. Số SV thực tập:
	   Phân thực tập lớp :......... SV, lớp: ......... SV, lớp :......... SV 
	2. Tinh thần, thái độ, tác phong ... của SV:..........................................………..............
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SV:
	*Theo 4 phần ở Tiêu chuẩn đánh giá công tác giảng dạy, ghi rõ các mặt tốt và chưa tốt, các lỗi thường gặp:	
	1. Chuẩn bị bài giảng, giáo án:.......................................................................................
	........................................................................................................................................
	2. Nội dung bài giảng trên lớp:......................................................................................
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
	3. Phương pháp giảng dạy:..........................................................................................
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
	4. Phong cách lên lớp, kỹ năng giảng dạy, hiệu quả giờ dạy: .......................…………
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
	*Chương trình đào tạo: nêu rõ các mặt tốt và thiếu sót trong chương trình đào tạo 
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
	III.CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO:
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
	........................................................................................................................................
						                   ........ngày ........ tháng ..... năm 20..
	Trưởng Ban Chỉ đạo 				  Tổ trưởng chuyên môn
Trường .........................................  

(*) HS này: 1 bản lưu tại trường hướng dẫn thực tập, 1 bản gửi về Trường Đại học Hồng Đức    


Phụ lục 18: 
Sở /Phòng GD-ĐT........................       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường ........................................                	Độc lập -  Tự do  -  Hạnh phúc


NHẬN XÉT CÔNG TÁC THỰC TẬP CHỦ NHIỆM (*)
ĐỢT THỰC TẬP SƯ PHẠM, NĂM HỌC 20…. - 20…
KHỐI LỚP:…………………

I. TÌNH HÌNH CHUNG
	1. Số SV thực tập:
	   Phân thực tập lớp :.......... SV, lớp: ......... SV, lớp:.........SV 
	2. Tinh thần, thái độ, tác phong ... của SV:.............................................……...............
.......................................................................................................................................……....
.......................................................................................................................................……....
II. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SV
	*Theo 3 phần ở Tiêu chuẩn đánh giá công tác chủ nhiệm, ghi rõ các mặt tốt và chưa tốt, các lỗi thường gặp:	
	1. Khả năng làm kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo: .........................................………...........
...................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................…………
	2. Khả năng thực hiện chức năng, nghiệp vụ của người GV:.............................……
..................................................................................................................................………….
...................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................…………
	3. Hiệu quả:...........................................………............................................................
...................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................…………
	*Chương trình đào tạo nêu rõ các mặt tốt và thiếu sót trong chương trình đào tạo:  ...........................................................................................................................………………
...................................................................................................................................…………
...................................................................................................................................…………
III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU, BỔ SUNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
....................................................................................................................................………...
....................................................................................................................................………...
....................................................................................................................................………...
....................................................................................................................................………...
							..............ngày ........ tháng ..... năm 20..
	Trưởng Ban Chỉ đạo 				Tổ trưởng chủ nhiệm
Trường......................... ………..

(*) HS này: 1 bản lưu tại trường hướng dẫn thực tập, 1 bản gửi về Trường Đại học Hồng Đức    


Phụ lục 19:
Mẫu 
Sở- Phòng GD-ĐT:..........................	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường.............................................		                 Độc lập   Tự do   Hạnh phúc
			          
	PHIẾU NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIẾN TẬP SƯ PHẠM (*)
    Năm học 20........   -   20........... 
				

	Họ và tên sinh viên ..................................................... Mã Sinh viên..............................
	Ngày sinh:....................................... Ngành học...............................................................

	Nhận xét và kết quả kiến tập:

	I.Về công tác kiến tập giảng dạy: (Tinh thần, thái độ, tác phong; hiệu quả thực hiện các công việc có liên quan).........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
	



						

Kết quả điểm: 

	II.Về công tác kiến tập chủ nhiệm lớp: (Tinh thần, thái độ, tác phong; hiệu quả thực hiện các công việc có liên quan):........ .........................................................................................
.......................................................................................................................................................

	



						Kết quả điểm: 


	III.Nhận xét chung: (Ưu điểm, khuyết điểm):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

				*Điểm trung bình chung:...................
				*Điểm thưởng -phạt :........................       
	


				*Kết quả điểm cả đợt     


						..........., ngày........tháng.....năm 20.......  
				Trưởng Ban chỉ đạo KTSP Trường……………………………..
							   (ký tên và đóng dấu)

(*) HS này: 1 bản lưu tại trường hướng dẫn kiến tập, 1 bản gửi về Trường Đại học Hồng Đức    


Phụ lục 20:
SỞ GD-ĐT:.......................................	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG :........................................	         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc	

KẾT QUẢ KIẾN TẬP SƯ PHẠM (*)
của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức
 Năm học 20.......... - 20........
TẠI TRƯỜNG ………………………………………………..
	TT
	Họ và  tên SV
	Mã SV
	Ngày  sinh
	
Ngành 

	Điểm đánh giá
	Điểm
thưởng (+)
/phạt (-)
	Kết quả KTSP 
(*)

	
	
	
	
	
	Kiến tập giảng dạy
	Kiến tập
Chủ nhiệm
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)GHI CHÚ: điểm kết quả chung được làm tròn đến 1 chữ số thập phận (ví dụ:7,1; 8,2; 9,3...)
	                 Tổng kết danh sách này có ....... .........SV 
 ................. Ngày.......... tháng........ năm 20.....
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO KTSP TRƯỜNG......................
(Ký tên và đóng dấu)

(*) HS này: 1 bản lưu tại trường hướng dẫn kiến tập, 1 bản gửi về Trường Đại học Hồng Đức    


Phụ lục 21:
SỞ GD-ĐT:.......................................	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TRƯỜNG :........................................	         Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc	

KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠM (*)
của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức
 Năm học 20.......... - 20........
TẠI TRƯỜNG ………………………………………………..
	 TT
	Họ và  tên SV
	Mã SV
	Ngày  sinh
	Ngành
thực tập
	Điểm đánh giá
	Thưởng (+)
/phạt (-)
	Điểm TTSP

	
	
	
	
	
	Tìm hiểu TTGD
	Thực tập
Giảng dạy
	Thực tập
Chủ nhiệm
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*)GHI CHÚ: điểm kết quả chung được làm tròn đến 1 chữ số thập phận (ví dụ:7,1; 8,2; 9,3...)
	                 Tổng kết danh sách này có ....... .........SV 
                 					   ................. Ngày.......... tháng........ năm 20.....
         						 TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TTSP TRƯỜNG........................                               					   					  (Ký tên và đóng dấu)

(*) HS này: 1 bản lưu tại trường hướng dẫn thực tập, 1 bản gửi về Trường Đại học Hồng Đức    


20


